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Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. 

2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản, chốn lấp chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

II. KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ HOÀN TRẢ 

TIỀN KÝ QUỸ CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

1. Hồ sơ ký quỹ gồm có: 

Các tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là Chủ đầu tư) khai thác khoáng sản ký 

quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh (sau đây viết tắt là Quỹ) theo quy định của pháp 

luật, hồ sơ ký quỹ gồm: 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư. 

- Thông báo số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản (theo mẫu). 

- Giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản (nếu 

có gia hạn). 

- Quyết định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường.  

- Hồ sơ tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Thời điểm ký quỹ1 

a) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ lần đầu trong 

thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt phương án, phương án bổ 

sung. 
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b) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới thực hiện ký 

quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

c) Trường hợp ký quỹ nhiều lần, việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện 

trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công 

bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ. 

3. Số tiền ký quỹ 

Tiền ký quỹ được nộp bằng tiền đồng Việt Nam (khuyến khích tổ chức, cá nhân 

nộp tiền ký quỹ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ BVMT tỉnh) và 

được xác định như sau: 

a) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng với số tiền theo 

quyết định của cấp thẩm quyền; 

b) Tổ chức, cá nhân tự kê khai, nộp tiền ký quỹ và thông báo cho Quỹ BVMT 

tỉnh biết. Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá 

và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm theo quyết định của cấp thẩm quyền 

nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, 

phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công 

bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có 

thẩm quyền; 

c) Trường hợp có thay đổi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản thì tổ chức, cá nhân mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ về 

cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và thông báo cho 

cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trường cấp tỉnh biết2; 

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc 

phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 

của dự án khai thác khoáng sản có trách nhiệm sử dụng số tiền đã ký quỹ bao gồm cả tiền 

lãi để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định3. 

4. Lãi suất tiền ký quỹ 4 

Để đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn gốc, bù đắp chi phí trả lãi cho bên ký quỹ 

và chi phí quản lý đối với hoạt động nhận ký. Quỹ Bảo vệ môi trường quyết định mức 

lãi suất ký quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 
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24/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục 

hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. 

5. Hoàn trả tiền ký quỹ 

a) Hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của Chủ đầu tư (Theo mẫu) 

- Quyết định đóng cửa mỏ. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

b) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn trả 

tiền ký quỹ theo quy định tại điểm a nêu trên, Quỹ phải thực hiện hoàn trả tiền ký Quỹ 

(bao gồm cả tiền lãi) cho tổ chức, cá nhân. 

III. KÝ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU 

TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

1. Hồ sơ ký quỹ gồm có: 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi 

trường tỉnh theo quy định của pháp luật. Việc ký quỹ thực hiện theo từng lô hàng hoặc 

theo từng hợp đồng có thông tin và giá trị của lô hàng phế liệu nhập khẩu. Hồ sơ ký 

quỹ gồm: 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

-  Giấy đề nghị ký quỹ bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu 

từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu). 

-  Tờ khai hải quan nhập khẩu. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

trong đó có nội dung sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Thời điểm ký quỹ 

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước thời điểm 

phế liệu dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc 

nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác. 

- Ngay sau khi nhận ký quỹ, Quỹ xác nhận việc ký quỹ vào văn bản đề nghị ký 

quỹ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu. Nội dung xác nhận ký quỹ phải thể hiện 

đầy đủ các thông tin sau: tên tài khoản phong tỏa; tổng số tiền ký quỹ được tính toán 

theo quy định tại Nghị định này; thời hạn hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện ngay sau khi 

hàng hóa được thông quan; thời hạn phong tỏa tài khoản (nếu có). 
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- Bộ phận nhận ký quỹ gửi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 02 bản chính 

văn bản xác nhận đã ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu.  

3. Số tiền ký quỹ 

Tiền ký quỹ được nộp bằng tiền đồng Việt Nam (khuyến khích tổ chức, cá nhân 

nộp tiền ký quỹ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ BVMT tỉnh) và 

được xác định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với số 

tiền được quy định như sau: 

- Khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị lô 

hàng phế liệu nhập khẩu; 

- Khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải thực hiện ký quỹ 

15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; 

- Khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá 

trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; 

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu phải thực hiện ký 

quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất với số tiền được quy định như sau: 

- Khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô 

hàng phế liệu nhập khẩu; 

- Khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn đến dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 18% 

tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; 

- Khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá 

trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; 

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu không thuộc quy định tại điểm a và 

điểm b khoản này thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với số tiền được quy định là 10% tổng giá trị lô 

hàng phế liệu nhập khẩu. 

4. Lãi suất ký quỹ5 

 Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất đã thỏa thuận theo quy định của pháp luật. 

5. Hoàn trả tiền ký quỹ 

a) Hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ gồm: 
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- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của Chủ đầu tư. 

- Tờ khai hải quan nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu đã được thông 

quan hoặc thông tin về việc hủy tờ khai hải quan nhập khẩu của cơ quan hải quan 

hoặc chấp hành xong quyết định tái xuất, tiêu hủy theo quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

b) Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại 

điểm a nêu trên, Quỹ phải thực hiện hoàn trả tiền ký Quỹ (bao gồm cả tiền lãi theo 

thỏa thuận tại thời điểm ký Quỹ) cho tổ chức, cá nhân6. 

IV. KÝ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HOẠT ĐỘNG CHÔN LẤP 

CHẤT THẢI 

1. Hồ sơ ký quỹ gồm có: 

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải thực hiện ký quỹ 

tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh theo quy định của pháp luật. Hồ sơ ký quỹ gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Thông báo số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động chôn 

lấp chất thải (theo mẫu). 

- Phương án cải tạo môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Thời điểm ký quỹ 

Thời điểm ký quỹ được tính từ ngày dự án đầu tư xử lý chất thải có hoạt động 

chôn lấp được cấp giấy phép môi trường đến khi kết thúc hoạt động chôn lấp. 

3. Số tiền ký quỹ 

Tiền ký quỹ được nộp bằng tiền đồng Việt Nam (khuyến khích tổ chức, cá nhân 

nộp tiền ký quỹ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ BVMT tỉnh) và 

được xác định như sau: 

a) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng với số tiền theo 

quyết định của cấp thẩm quyền; 

b) Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá 

và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các 

năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng 
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năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi triển khai dự 

án hoặc cơ quan có thẩm quyền; 

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân được phép đầu tư, xây dựng và vận hành bãi 

chôn lấp chất thải chuyển nhượng quyền hoặc mua bán, đổi tên, sáp nhập, hợp nhất 

doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hoặc tổ chức, cá nhân là chủ 

sở hữu mới của doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ về ký quỹ cải tạo 

môi trường. 

4. Lãi suất ký quỹ7 

Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký quỹ. 

5. Hoàn trả tiền ký quỹ 

a) Hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của Chủ đầu tư. 

- Giấy xác nhận hoàn thành nội dung cải tạo môi trường. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

b) Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá nhân đã hoàn 

thành nội dung cải tạo môi trường. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày, nhận được Hồ sơ 

đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đầy đủ theo quy định tại điểm a nêu trên, Quỹ thực hiện hoàn 

trả tiền ký Quỹ (bao gồm tiền lãi trả một lần) cho tổ chức, cá nhân. 
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